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Bài 14: T 

tt          TT  

 

 

 

tủ tổ tim 

 

 

 

tay tai tàu 
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Ôn Bài 
 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

 

bb  cc  dd  đđ  

gg  hh  kk  ll  

mm  nn  pp  qq  
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Ghép Âm 

t     T 

 
Tập Đánh Vần  
 

ta tá tà tả tã tạ 

tô tố tồ tổ tỗ tộ 

tu tú tù tủ tũ tụ 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

t t-ủ tủ 
 

t t-ổ tổ 
 

t t-im tim 
 

t t-ay tay 
 

t t-ai tai 
 

t t-àu tàu 
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Chọn Chữ 
(Cho các em nối hình và chữ cho đúng.) 

 

 

tai 

 

tàu 

 
tay 

 
tim 

 
tổ 

 
tủ 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 

 

 
 

 
 

tu 

tau 

tô 



 

Tiếng Nước Tôi 135 

Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ T và t.) 

 

  

 

 T T T T T 

 t t t t t 

tim 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ T.) 

 

T          D          Đ 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có phụ âm t.) 

 

 

tủ 

dê 

tổ bò 

tai 

tay 

ba tạ mẹ 
tim 
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Phân Biệt Âm Vị 
(Đọc tên hình cho các em nghe.  Cho các em khoanh tròn những hình có âm /t/.) 

 

  
 

Mỹ tai tay 

  TT  tt  
 

táo tôm 

   

tủ ly tim 
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Ôn Vần 
(Đọc và cho các em viết chữ T dưới những hình bắt đầu bằng phụ âm T.) 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Mẹ mua áo cho Vy. 

Vy có áo đẹp. 

Áo Vy màu đỏ. 

 

mua 
có 
áo 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

ai 

áo 

ăn  bố có   đi 

e ê g gh gi h i k 
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